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YÊU CẦU KỸ THUẬT 
PHÂN TÍCH MẪU CONDENSATE GIẾNG MỚI MỎ THIÊN ƯNG LÔ 04-3
PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT VÀ KIỂM SOÁT AN TOÀN VẬN HÀNH 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ 
ПО АНЛИЗУ КОНДЕНСАТА ИЗ НОВОЙ СКВАЖИНЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТХИЕН ЫНГ БЛОКА 04-3 В ЦЕЛЯХ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ



I. [bookmark: _Toc403724030]Mục đích thực hiện công việc/Цель работы и срок выполнения работ.
· Phân tích chỉ tiêu thành phần condenste giếng mới mỏ Thiên Ưng để đánh giá kỹ thuật và kiểm soát an toàn vận hành./ Выполнить Анализ компонентного состава конденсата из новой скважины месторождения Тхиен Ынг для проведения технической оценки и контроля безопасности эксплуатации.
II. Yêu cầu kỹ thuật về phân tích mẫu và báo cáo/Технические требования к анализу проб и отчетности
II.1. Các chỉ tiêu phân tích mẫu condensate/ Требование по анализу проб конденсата 
	№
	Hạng mục
Содержание
	Đơn vị đo
Единица измерения
	Tiêu chuẩn phân tích /  Стандарты анализа
	Tần suất/
Частота
	Ghi chú
Примеч.

	1
	Phân tích thành phần condensate áp suất cao bằng tách mẫu ở điều kiện tiêu chuẩn và phương pháp sắc khí đến C36+ (bao gồm cả tỷ trọng và thành phần của dầu tách và khí tách)

	

	1.1
	Phân tích thành phần khí tách ra từ condensate áp suất cao/ 
	Mol%
	ASTM D1945 & GPA 2286
	
	

	1.2
	Phân tích thành phần condensate ổn định đến (C36+) theo %wt&%mole và xác định Mw, density, các plus fraction C7+, C12+, C20+ và C36+, GLR
	Mol%/ wt% 
	ASTM D5134/ASTM D6730/ASTM D5442/ PVT/VPI INHOUSE METHOD
	
	

	1.3
	Tính toán tái tạo thành phần condensate áp suất cao trên cơ sở số liệu tỷ suất khí lỏng (GLR) và kết quả thành phần khí tách, condensate ổn định ở mục 1.1& 1.2 đến (C36+) theo %wt & %mole và xác định Mw & densty các plus fraction   C7+, C12+, C20+ và C36+/ 
	Mol%/ wt%
	Calc.
	
	

	2
	Phân tích Condensate ổn định 
	
	
	
	

	2.1
	Phân tích SARA
	Wt%
	ASTM D1319 & ASTM D2007/OUP46/
	
	

	2.2
	Đường cong chưng cất
	
	ASTM D2892-19/ASTM D5236-18a
	
	

	2.2
	Hàm lượng cốc
	Wt%
	ASTM D4530-15
	
	

	2.4
	Điểm sôi cuối
	oC
	ASTM D 86-19
	
	


II.2 Thời hạn, tần suất thực hiện phân tích mẫu và báo cáo/ Срок, частоты выполнения работ и отчетности
· Thực hiện phân tích khi có yêu cầu từ VSP./ Пробы газа и конденсата Тьен Ынг: Выполнять периодический ежемесячнный анализ.
· Thời gian hoàn thiện báo cáo kết quả phân tích và gửi cho VSP/ Срок выполнения отчетов по анализу и отправление отчетов в СП «Вьетсовпетро»:
· Tối đa 7 ngày kể từ ngày ký biên bản bàn giao mẫu/для проб газа: максимальное время составляет 07 дней с даты подписания акта о передаче проб
Lưu ý: thời gian nêu trên bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật, không tính ngày nghỉ lễ theo quy định.
Примечение: вышеуказанное время в том числе выходные дни (суббота, воскресенье), не включаются праздники.
· Báo cáo kết quả phân tích mẫu condensate được lập thành 02 bản báo cáo riêng cho từng loại mẫu bằng tiếng Anh (báo cáo kết quả phân tích mẫu khí – 02 báo cáo; báo cáo kết quả phân tích mẫu condensate – 02 báo cáo). Trong báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin về mẫu (vị trí, áp suất, nhiệt độ thời điểm lấy mẫu và các thông tin in trên chai mẫu được đại diện lấy mẫu của Vietsovpetro ghi chú trên thân chai mẫu)./ Отчеты по анализу газа и конденсата составляются отдельно 02 экземпляра на английском языке (отчет по анализу газа - 02 экземпляра; отчет по анализу конденсата - 02 экземпляра). В отчетах, должна быть написана полная информация по пробам (место отбора проб, давление и температура при отборе проб и информация написана на пробоотборниках, которая указывается представителем «Вьетсовпетро»).
IV. Phạm vi công việc của Nhà thầu/Объем работы Подрядчика
· Thực hiện phân tích mẫu theo yêu cầu của Vietsopetro và phân tích các chỉ tiêu theo yêu cầu tại mục II.1 với thời gian thực hiện phân tích và báo cáo theo yêu cầu tại mục II.2./Проводить анализ проб газа и конденсата периодически или по требованию СП «Вьетсовпетро» и проводить анализ показателей, предстваленных в пункте II.1 со соответствием срока выполнения анализа и отчета как показанно в пункте II.2
V. Yêu cầu năng lực và kinh nghiệm của Nhà thầu/ Требование к способности и опыту Подрядчика
· Nhà thầu có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phân tích mẫu khí và condensate/ Опыт о проведении анализа газа и конденсата::
· Đơn vị đang hoạt động từ 5 năm trở lên/ Подрядчик работает 5 лет или более;
· Trong 5 năm gần nhất, có ít nhất 3 dự án/ Hợp đồng phân tích mẫu tương tự (cung cấp danh sách các dự án/ hợp đồng/ gói thầu đã và đang thực hiện; cung cấp hồ sơ các kỹ thuật viên và những người có trách nhiệm thực hiện công tác phân tích)./ В последних 5 лет, подрядчик имеет не менее 3 проекта/аналогичных контрактра по анализу проб (предоставить список проектов/контрактов/тендерных пакетов, в которых участвовал/участвует; предоставить профили технических специалистов и лиц, ответственных за выполнение анализа).
VI. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật và chứng chỉ cần thiết
Nhà thầu cần phải cung cấp/ Подрядчик должен представить:
· Các chứng chỉ của bên Nhà thầu, trong đó Phòng thí nghiệm của nhà thầu phải có chứng chỉ VILAS 17025 phù hợp với yêu cầu ISO/IEC 17025./ Сертификацию Подрядчика, включая сертификацию лаборатории VILAS 17025 в соответствии с требованиям ISO/IEC 17025. 
· Danh sách thiết bị để phân tích (cung cấp hồ sơ thiết bị kèm theo)./ Список приборов для анализа (представить документацию приборов).
· Đề xuất phương án kỹ thuật/ phương pháp phân tích các chỉ tiêu cần phân tích và nêu cụ thể cách thức thực hiện phân tích. Tùy theo phương pháp phân tích, nhà thầu có thể đề xuất thể tích, quy cách lấy mẫu./ Техническое предложение, способ анализа и детальное описание процедур выполнения анализа. В зависимости от способа анализа, подрядчик может предложить объем проб, способ отбора проб.
VII. Trách nhiệm của Nhà thầu/Требования к подрядчикам
· Chịu trách nhiệm vận chuyển các chai mẫu condensate từ kho trung tâm Xí nghiệp khai thác dầu khí – Vietsovpetro số 15 Lê Quang Định, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh đến phòng thí nghiệm của đơn vị phân tích./ Нести ответственность за транспортировку пробоотборников конденсата из цеха ПДНГ – СП «Вьетсовпетро» по адресу №15 Ле Куанг Динь, район Рач Зыа, город Хошимин к лаборатории Подрядчика;
· Thời gian lưu trữ các chai mẫu lưu 30 ngày (áp dụng cho cả chai mẫu lưu khí và mẫu lưu condensate) kể từ ngày bàn giao mẫu./ Срок хранения пробоотборников составляется 30 дней со дня, в котором переданы пробы.
· Hết thời hạn lưu mẫu nêu trên  nhà thầu có trách nhiệm làm sạch chai mẫu lưu, kiểm tra áp suất và chuyển lại chai mẫu sạch, nguyên vẹn cho Vietsovpetro nhằm đảm bảo chai mẫu trong điều kiện sẵn sàng cho đợt lấy mẫu tiếp theo của Vietsovpetro/По окончании вышеуказанного срока подрядчик обязан произвести очистку пробоотборников, проверить давление и вернуть в Вьетсовпетро чистые и неповреждённые пробоотборникы, обеспечив тем самым их готовность для следующего отбора проб.
VIII. Quyền hạn và trách nhiệm của Vietsovpetro/ Право и ответственность СП «Вьетсовпетро»
· Vietsovpetro thực hiện lấy mẫu condensate cần phân tích và chuyển về kho trung tâm Xí nghiệp khai thác để bàn giao mẫu cho Nhà thầu./ СП «Вьетсовпетро» проводит отбор проб для анализа газа и конденсата на BK-TNG и транспортирует их в цех ПДНГ.
· Thông báo, xác nhận cho Nhà thầu về số lượng condensate, các chỉ tiêu cần phân tích ngay sau khi bàn giao mẫu./ После передачи пробы, необходимо сообщить и подтвердить Подрядчику о количестве проб газа - конденсата и критерии, подлежащих анализу.
· Trong quá trình nhà thầu thực hiện phân tích, Vietsovpetro được phép/ При проведении анализа, СП «Вьетсовпетро» имеет следующие права:
· Cử đại diện của Vietsovpetro đến làm nhiệm vụ giám sát chất lượng tại phòng thí nghiệm của nhà thầu./ Назначить представителя СП «Вьетсовпетро» на лабораторию Подрядчика для проверки проведения работ.
·  Yêu cầu nhà thầu báo cáo thông tin về tiến độ thực hiện công việc phân tích và hỗ trợ tư vấn về kết quả phân tích./ Требовать от Подрядчика предоставления информации о ходе выполнения аналитических работ и консультаций по результатам анализа.
IX. [bookmark: _GoBack]Phương pháp đánh giá về mức độ phù hợp của kết quả dịch vụ với điều kiện kỹ thuật của vietsovpetro/Метод оценки о степени соответствия результатов оказания услуг с тт сп «вьетсовпетро»
· Hồ sơ chào thầu phần kỹ thuât được đánh giá theo Bảng chấm điểm các chào hàng kỹ thuật kèm theo/Документы технического предложения оцениваются в соответствии с прилагаемой Таблицей БТ.
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